TUẦN 19
Thứ Hai ngày 15 tháng 1 năm 2023
       ĐẠO ĐỨC
TIẾT 19. TÍCH CỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ (TIẾP)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố, khắc sâu những kiến thức về tích cực hoàn thành nhiệm vụ và thực hành xử lí tình huống cụ thể.Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ.Hình thành và phát triển, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Hs biết lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập, hoạt động nhóm.
- Hs Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
      - SGK và vở Bt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV cho HS chơi trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Nêu những biểu hiện của hoàn thành tốt nhiệm vụ 
+Câu 2: Ý nghĩa của hoàn thành tốt nhiệm vụ là gì?
+ Câu 3: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần thực hiện các bước nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi.

.



- HS lắng nghe

	2. Luyện tập:
Bài 1: Bày tỏ ý kiến (làm việc cá nhân)

	- GV yêu cầu 1HS đọc yêu cầu của bài trong SGK.
- GV mời 1 HS đọc từng ý kiến trong SGK
- YC cả lớp bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành với từng ý kiến bằng cách giơ thẻ
- GV mời 1 vài HS giải thích vì sao tán thành hoặc không tán thành
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận:
Đồng tình với ý kiến của Nam, Ngân, Đức; không đồng tình với ý kiến của Hòa.
	-1 HS đọc YC

-1 HS đọc các ý kiến
-Cả lớp bày tỏ thái độ
-HS giải thích:
+ HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Bài 2: Nhận xét hành vi (làm việc nhóm 2)

	- GV mời 1 HS đọc yêu cẩu của bài
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ và giải thích vì sao? theo nhóm đôi
- GV mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày về 1 tranh.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung hoặc đặt câu hỏi cho nhóm bạn
-GV NX và kết luận: 
	- 1HS đọc yêu cầu




-HS lần lượt nhận xét:
-HS nghe

	Bài 3: Xử lí tình huống (Làm việc nhóm 4)

	- GV mời 1 HS đọc yêu cẩu của bài
- GV cho HS thảo luận nhóm 4, đóng vai thể hiện nội dung tình huống và đưa ra cách giải quyết trong mỗi tình huống.
- GV mời các nhóm lên đóng vai
- GV NX và tuyên dương
	-1HS đọc yêu cầu
-HS thảo luận nhóm 4

-Nhóm đóng vai
-Các nhóm khác xem và nhận xét
-HS nghe

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ 3 điều em thích ở tiết học hôm nay.
- Mời đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia sẻ với các bạn 

- Các nhóm nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


                                      ________________________________

HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 21
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.
 - Đọc lưu loát, đọc đúng các từ khó trong bài, hiểu để trả lời được các câu hỏi.
 - Có ý thức tự giác trong học tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU   
	Hoạt động dạy
	Hoạt động dạy

	
	


Phần1: Hoàn thành bài tập còn lại của buổi sáng..
	....………………………………………....
……………………………………………
…………………………………………....
……………………………………………
	………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………


             Phần 2 : Nội dung ôn tập tăng cường.
	1.  1.  Đọc.
- GV đọc mẫu. 
Gọi 1 hs đọc lại bài.
- Lưu ý khi đọc tên riêng nước ngoài
- Cho hs luyện đọc theo nhóm, đại diện các nhóm trình bày.
-Gv nhận xét giọng đọc và sửa lỗi.
- Giải nghĩa từ.
2. Trả lời các câu hỏi
 - Cho HS làm các bài tập.
a:Bài đồng dao nói về sự vật nào?


-Gv nhận xét,chốt đắp án đúng.

b: Ý nào nêu đúng đường đi của hạt mưa/
-yêu cầu hs nêu đề bài.

-Gọi hs báo cáo kết quả.
-Gv nhận xét,chốt đáp án đúng.
c.Ý nào cho thây ích lợi của hạt mưa?
3. Luyện đọc lại.
- Cho HS luyện đọc theo nhóm.
- Gọi các nhóm lên đọc trước lớp.
-GV theo dõi giúp đỡ.
-Gv nhận xét tiết học

	
-Hs lắng nghe
- 1 hs đọc bài

- Luyện đọc trong nhóm, đại diện các nhóm trình bày.





- Hs đọc đề bài.
Đáp án:C,Hạt mưa,hạt móc.


-Hs nêu đề bài.
-Hs thảo luận rồi làm bài tập vào vbt.
Đáp án B.Trời-đát-sông,mương máng.



-Hs trả lời.Đáp án B.

- Luyện đọc trong nhóm, đại diện các nhóm thi đọc.
-Lăng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( Nếu có)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
        _______________________________________________________________                                    
                                Thứ Ba ngày 16 tháng 1 năm 2024
                                      HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 56:Sinh hoạt theo chủ đề: LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP GIA ĐÌNH
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
–	HS chia sẻ về công việc của người thân mang lại thu nhập cho gia đình.Thiết kế được sơ đồ tư duy về thu nhập của gia đình.
- Hs biết lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập, hoạt động nhóm.
- Hs có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và vở bt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho cả lớp Chơi trò chơi với quả bóng: “Mình cần gì để sống?”
− GV giới thiệu luật chơi: GV tung bóng cho ai thì người đó nói đến một thứ cần thiết cho cuộc sống của gia đình mình.
−GV tung bóng cho khoảng 10 – 15 HS và đặt câu hỏi gợi ý (HS lần lượt nói: ăn uống, quần áo, sách vở để học, đồ giải trí, quà sinh nhật, đi du lịch,…).
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: -.
	- HS hát






- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	* Hoạt động 1: Kể về công việc của người thân mang lại thu nhập cho gia đình 
−GV mời HS làm việc cặp đôi. GV đề nghị HS cùng nhắm mắt trong một phút, hình dung ra người thân của mình: Họ làm gì mỗi sáng, ra khỏi nhà vào lúc nào, đi đâu?Họ mặc trang phục thế nào? Khi trở về, họ có mệt mỏi không? Có khi nào họ tỏ ra rất vui và chia sẻ với em về công việc của mình không?…
−GV mời HS chia sẻ với bạn:
+Người thân của em làm nghề gì?
+Thu nhập gia đình em có được từ những hoạt động nào của người thân? (Đi làm, làm thêm, trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán,…).
+Theo em, công việc của người thân có vất vả không, có khó không?
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV giải thích kĩ hơn cho HS biết thế nào là TIỀN LƯƠNG; thế nào là LAO ĐỘNG và thu nhập không phải TIỀN LƯƠNG, từ đó gợi ý cho HS quyết tâm tìm hiểu kĩ hơn về công việc lao động của người thân và thu nhập hằng tháng của họ.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh làm việc nhóm đôi



- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét ý kiến của bạn






- HS lắng nghe

	3. Luyện tập:

	Hoạt động 2. Thiết kế sơ đồ tư duy về thu nhập của gia đình
GV đề nghị HS thảo luận nhóm về nội dung các nhánh của sơ đồ tư duy: Gia đình em có những thành viên nào có lao động mang lại thu nhập? Có các nguồn thu nhập khác như trồng cây, chăn nuôi, bán hàng không?
- GV mời trình bày
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
-GV chốt: Chúng ra cần biết về thu nhập của người thân để cổ vũ, động viên người thân trong công việc, tham gia hỗ trợ để có thêm thu nhập cho gia đình.
	

- Học sinh chia nhóm 2 chia sẻ


 -HS thảo luận.
- Đại diện các trình bày



	4. Vận dụng

	- GV gợi ý HS về nhà phỏng vấn người thân về các nguồn thu nhập trong gia đình.
– Viết, vẽ lại sơ đồ tư duy theo nội dung đã thống nhất trên lớp..
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( NẾU CÓ)
.......................................................................................................................................


                     _______________________________________

                                                   LUYỆN TẬP TOÁN
TIẾT  37: Số có bốn chữ số.
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố cho hs về số có bốn chữ số.
- Phát triển năng lực tính toán, tư duy toán, NL lập luận. Kĩ năng làm việc nhóm.
- Chăm chỉ học tập, hang hái thực hiện các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Vở LTT,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động.
-Cho hs hát.
- Dẫn vào bài mới.
2. Luyện tập.
Bài 1: Nối
-Gọi HS đọc đề bài.
- Cho hs làm vbt.
 - Gv nhận xét,chốt đám án đúng.

Bài 2. Đ,S
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Yêu cầu hs làm bài.
- Cho hs chia sẻ và nêu cách làm
-Gọi HS khác nhận xét.
-Nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 3:Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
-Gọi HS khác nhận xét.
-GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 4: 
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Hs làm vào vở bài tập.
-Nhận xét, đánh giá.
3.Vận dụng.
- Yêu cầu HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài tiết sau.
	
-Hs hát.
-Lắng nghe.


-Hs đọc đề.
-Hs làm



-HS nêu yêu cầu
-Hs làm bài.





-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu
+, 3986,3990,3991,3992,3993.


Hs nêu yêu cầu.
Chia sẻ kết quả




      IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( NẾU CÓ)
      ……………………………………………………………………………………
____________________________________
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
                                                 Tiết 19. Bài 19.
________________________________________________________                            Thứ Tư ngày 17 tháng 1 năm 2024
     TIẾNG ANH
Tiết 74: GV BỘ MÔN DẠY
                        ______________________________________________
                                             LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 37: MRVT: Hiện tượng thiên nhiên.Câu khiến,câu cảm.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn lại cho hs từ ngữ về thiên nhiên.Câu khiến,câu cảm`.
- Góp phần phát triển năng lực: Tự học, ngôn ngữ. Làm việc nhóm.
- Có ý thức tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động  
-Cho hs hát vào bài
2. Luyện tập, thực hành
-Hs đọc câu hoi và trả lời.
Bài 1:Gạch dưới từ ngữ không chỉ hiện tượng tự nhiên trong các câu sau.
-Gv nhận xét.
Bài 2:Đặt 3 câu với một vài từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên ở bài tập 1.

-Gv nhận xét,chữa bài.
Bài 3:Nối các câu dưới đây với kiểu câu tương ứng.

-Yêu cầu hs trình bày bài làm của mình.
-Gv nhận xét,chữa bài.
3.Vận dụng
- GV nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài tiết tiếp theo.
	
 HS hát.


- 1 hs đọc y/c bài
a.bão hòa
b.giấy dó.
c.cửa chớp.

-Hs nêu đề bài.
-Hs đặt câu vào vở bài tập.

-Hs đọc đề bài.
-Hs nối vở bài tập.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( NẾU CÓ)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________________
                                                   
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 22
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.
 - Biết so sánh các số trong phậm vi 10000
 - Có ý thức tự giác trong học tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU   
	Hoạt động dạy
	Hoạt động dạy

	
	


Phần1: Hoàn thành bài tập còn lại của buổi sáng..
	....………………………………………....
……………………………………………
…………………………………………....
……………………………………………
	………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………


             Phần 2 : Nội dung ôn tập tăng cường.
	Bài 1:Hoàn thành bảng sau.
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài
-Gọi  HS lên bảng làm bài, lớp                làm bài vào vở.
-Cho HS đổi vở chéo kiểm tra kết quả.
-Gọi HS khác nhận xét.
-GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 2:<,>,=
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Cho HS làm bảng 
-Nhận xét, đánh giá.

Bài 3: 
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
[bookmark: _GoBack]-Cho hs làm vở.
-Nhận xét, đánh giá.
Bài 4.


-Gv nhận xét.
	
-Hs đọc đề.
- Hs làm vở

-Nhận xét.




-HS nêu yêu cầu
- Hs làm bài.
-Nhận xét.
-Lắng nghe.

-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu
                     
-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu                                  
-Hs chia sẻ bài.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( Nếu có)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________

                                Thứ Năm ngày 18 tháng 1 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 37: MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA ĐỘNG VẬT  VÀ CHỨC NĂNG 
CỦA CHÚNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     -Vẽ hoặc sử dụng sơ đồ sẵn có để chỉ vị trí và nói (hoặc viết) được tên một số bộ phận của động vật.Trình bày được chức năng của các bộ phận đó (sử dụng sơ đồ, tranh ảnh).So sánh được đặc điểm cấu tạo của một số động vật khác nhau; Phân loại được động vật dựa trên một số tiêu chí (ví dụ: đặc điểm cơ quan di chuyển,...).
-Hs Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng. Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Hs Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và vở bt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV yêu cầu học sinh chơi trò chơi”Ai nhanh hơn” hỏi và trả lời câu hỏi, thời gian suy nghĩ 5s
+Câu 1: Kể tên một số bộ phận của con bò?
+Câu 2: Bộ phận giúp con chim hoạt động là gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS chơi trò chơi và trả lời câu hỏi


	2. Thực hành:

	Hoạt động 1. (làm việc nhóm)
–GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động và thực hiện.
–GV gợi ý HS trong mỗi nhóm lần lượt phân loại các con vật theo từng đặc điểm về cơ quan di chuyển, sau đó mới đến lớp bao phủ bên ngoài (không nhất thiết đồng thời 2 cách phân loại).
–Đại diện HS chia sẻ kết quả làm việc nhóm.
	
- HS đọc yêu cầu và HS xác định con vật trong hình có đặc điểm cơ quan di chuyển giống nhau; có lớp bao phủ bên ngoài giống nhau, chia sẻ kết quả làm việc trong nhóm.
- Nhóm báo cáo

	Hoạt động 2. (làm việc nhóm 2)
– GV yêu cầu HS trong nhóm kể, liệt kê vào bảng nhóm thêm được càng nhiều càng tốt về các con vật theo 2 cách phân loại trên.
-GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” theo nhóm. Nhóm nào kể đúng (viết lên bảng) nhiều nhất tên con vật di chuyển theo các cách đã nêu (hoặc có lớp che phủ bên ngoài như đã nêu) là thắng cuộc.
–GV nhận xét và khen ngợi HS tích cực tham gia hoạt động và chia sẻ.
	
- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Các nhóm chơi trò chơi
 




-HS lắng nghe

	3. Vận dụng:

	Hoạt động 4. Cá nhân
- GV yêu cầu HS Giới thiệu trong nhóm hình ảnh (tranh, hình vẽ) đã sưu tầm về động vật. 
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.


Hoạt động 5. 
–GV yêu cầu HS trong nhóm thảo luận, lựa chọn cách phân loại động vật của nhóm, cách trình bày sản phẩm nhóm.
–GV quan sát các nhóm thực hiện và hỗ trợ các nhóm.
–Các nhóm giới thiệu bộ sưu tập của nhóm mình trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi cho nhóm trình bày.
–GV nhận xét và khen ngợi kết quả, tinh thần làm việc của các nhóm.
1. GV cho HS đọc thầm lời chốt của ông Mặt Trời.
2. GV cho HS quan sát tranh chốt và hỏi: Tranh vẽ ai? Các bạn đang làm gì? Em có thể làm được sản phẩm tương tự không?
- Nhận xét bài học.
- Dặn dò về nhà.
	
- Học sinh chia sẻ.
[image: Giải bài 15 Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng]
- Học sinh thảo luận và chia sẻ cùng nhau sắp xếp hình ảnh vào các ô phù hợp theo cách phân loại của nhóm.
Tên: con trâu.
Đặc điểm: có lớp lông mao màu đen xám, có sừng cong như cái lưỡi liềm. Con trâu thường giúp người nông dân cày cấy ruộng đất và trở thành bạn với người nông dân.
- HS đọc.





	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(NẾU CÓ).
.......................................................................................................................................


___________________________________________________________________________________                                  
                            
   CÔNG NGHỆ
Tiết 19: AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TRONG GIA ĐÌNH       
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết một số cách xử lí khi sự cố mất an toàn xảy ra.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết một số cách xử lí khi gặp sự cố mất an toàn xảy ra.Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài. Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn và sử dụng an toàn các sản phẩm công nghệ trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và vở bt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi “Tia chớp”
+ Chia lớp thành 2 đội, giao cho mỗi đội một tập thẻ có hình một số việc làm an toàn và không an toàn khi sử dụng các sản phẩm công nghệ. HS gắn các thẻ vào đúng nhóm
+ Đội nào nhanh và đúng thì đội đó thắng
	Sử dụng an toàn
	Sử dụng không an toàn

	
	


- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe 
- Lớp chia thành 2 đội cùng tham gia chơi


- Cả lớp nhận xét, bổ sung


	2. Khám phá::

	Hoạt động 1. Biết cách xử lí khi sự cố mất an toàn xảy ra (làm việc nhóm 4)
- GV chia sẻ các bức tranh(H3) và y/c các nhóm thảo luận:
+ Mô tả các tình huống không an toàn được mô tả trong H3 là gì?
+ Các nhân vật trong hình đã xử lí tình huống đó như thế nào?
- Sau đó mời các nhóm thảo luận và trình bày kết quả.




- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi mở rộng: Em hãy nêu một số sự cố khác và cách xử lí sự cố đó như thế nào?
- GV chốt NDHĐ 
Khi có tình huống không an toàn xảy ra cần gọi ngay cho người lớn đến giúp hoặc gọi đến các số điện thoại khẩn cấp (Tr33- SGK)
	

- Học sinh làm việc nhóm 4, thảo luận và trình bày:
+ H3a. Có đám cháy. Nhân vật trong hình đã chạy ra xa chỗ có cháy và hô lớn để gây sự chú ý của mọi người xung quanh
+ H3b. Bị cháy ngay trong nhà. Nhân vạt đã cúi khom người lấy khăn ướt bịt mũi, men theo tường để lần ra khỏi đám cháy
+ H3c. Dây điện bị hở. Nhân vật đã gọi người lớn đến giúp đỡ
+ H3d. Nhân vật đã gọi đến những số điện thoại khẩn cấp
.- HS nêu một số sự cố khác

 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1

	3. Luyện tập:

	Hoạt động 2. Thực hành xử lí các tình huống khi có sự cố không an toàn xảy ra (Làm việc nhóm 4)
- GV giao phiếu có sẵn các tình huống sự cố và các thẻ ghi cách xử lí khác nhau. Y/C HS xếp các cách xử lí phù hợp với mỗi tình huống
	Tình huống
	Cách xử lí

	Bỏng
	?

	Cháy/Khói
	?

	Điện giật
	?

	Cắt/Đâm (vật nhọn)
	?


- GV nhận xét chung, tuyên dương.
 Chốt lại ND tiết học
	

- HS làm việc theo nhóm 4: 
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- HS nhận xét nhận xét 



- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

	- GV y/c HS liệt kê vào phiếu những tình huống không an toàn mà em đã được chứng kiến; cách xử lí của em và mọi người trong gia đình
- GV nhận xét chung, tuyên dương.Nhắc nhở những HS chưa hoàn thành về hoàn thành tiếp
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS liệt kê vào phiếu
- Một số em hoàn thành trình bày trước lớp



	     IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
.......................................................................................................................................


                            _____________________________________
                                           LUYỆN TẬP TOÁN
TIẾT 38 : So sánh các số có 4 chữ số- Luyện tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố cho hs về cách so sánh số có 4 chữ số.
- Phát triển năng lực tính toán, tư duy toán, NL lập luận. Kĩ năng làm việc nhóm.
- Chăm chỉ học tập, hang hái thực hiện các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Vở LTT,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động.
-Lớp hát
- Dẫn vào bài mới.
2. Luyện tập.
Bài 1:Hoàn thành bảng sau theo mẫu.
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài
-Gọi  HS lên bảng làm bài, lớp                làm bài vào vở.
-Cho HS đổi vở chéo kiểm tra kết quả.
-Gọi HS khác nhận xét.
-GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 2:
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Gọi 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở
-Nhận xét, đánh giá.


Bài 3: 
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Gọi 1 HS lên bảng làm.
-Nhận xét, đánh giá.
Bài 4.

-Gv nhận xét.




3.Vận dụng.
- Yêu cầu HS về nhà làm bài và ôn lại bài.
	

-Lắng nghe.




-Hs đọc đề.
- Hs làm vở

-Nhận xét.




-HS nêu yêu cầu
- Hs làm bài.
-Nhận xét.
-Lắng nghe.


-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu

-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu                                  
-Hs chia sẻ bài.
+Cầu Vĩnh Thịnh,Cầu Thanh Trì,Cầu Bạch Đằng,Cầu Vĩnh Tuy.

-Thực hiện yêu cầu
-Hs chia sẻ bài.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( Nếu có)
………………………………………………………………………………………
____________________________________________________
Thứ Sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
	TIẾT 36: MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA ĐỘNG VẬT  VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG T3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
–	Trình bày được chức năng của các bộ phận đó (sử dụng sơ đồ, tranh ảnh).
So sánh được đặc điểm cấu tạo của một số động vật khác nhau; Phân loại được động vật dựa trên một số tiêu chí (ví dụ: đặc điểm cơ quan di chuyển,...).
- Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng. Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
-Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK , VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV yêu cầu học sinh chơi trò chơi”Ai nhanh hơn” hỏi và trả lời câu hỏi, thời gian suy nghĩ 5s
+Câu 1: Kể tên một số bộ phận của con bò?
+Câu 2: Bộ phận giúp con chim hoạt động là gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS chơi trò chơi và trả lời câu hỏi




-Lắng nghe , ghi đầu bài

	2. Thực hành:

	Hoạt động 1. (làm việc nhóm)
–GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động và thực hiện.
–GV gợi ý HS trong mỗi nhóm lần lượt phân loại các con vật theo từng đặc điểm về cơ quan di chuyển, sau đó mới đến lớp bao phủ bên ngoài (không nhất thiết đồng thời 2 cách phân loại).
–Đại diện HS chia sẻ kết quả làm việc nhóm.
	
- HS đọc yêu cầu và HS xác định 
con vật trong hình có đặc điểm cơ 
quan di chuyển giống nhau; có lớp 
bao phủ bên ngoài giống nhau, chia 
sẻ kết quả làm việc trong nhóm.

- Nhóm báo cáo

	Hoạt động 2. (làm việc nhóm 2)
– GV yêu cầu HS trong nhóm kể, liệt kê vào bảng nhóm thêm được càng nhiều càng tốt về các con vật theo 2 cách phân loại trên.
-GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” theo nhóm. Nhóm nào kể đúng (viết lên bảng) nhiều nhất tên con vật di chuyển theo các cách đã nêu (hoặc có lớp che phủ bên ngoài như đã nêu) là thắng cuộc.
–GV nhận xét và khen ngợi HS tích cực tham gia hoạt động và chia sẻ.
	
- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Các nhóm chơi trò chơi
 




-HS lắng nghe

	3. Vận dụng:

	Hoạt động 4. Cá nhân
- GV yêu cầu HS Giới thiệu trong nhóm hình ảnh (tranh, hình vẽ) đã sưu tầm về động vật. 
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Hoạt động 5. 
–GV yêu cầu HS trong nhóm thảo luận, lựa chọn cách phân loại động vật của nhóm, cách trình bày sản phẩm nhóm.
–GV quan sát các nhóm thực hiện và hỗ trợ các nhóm.
–Các nhóm giới thiệu bộ sưu tập của nhóm mình trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi cho nhóm trình bày.
–GV nhận xét và khen ngợi kết quả, tinh thần làm việc của các nhóm.
1.GV cho HS đọc thầm lời chốt của ông Mặt Trời.
2.GV cho HS quan sát tranh chốt và hỏi: Tranh vẽ ai? Các bạn đang làm gì? Em có thể làm được sản phẩm tương tự không?
- Nhận xét bài học.
- Dặn dò về nhà.
	
- Học sinh chia sẻ.

- Học sinh thảo luận và chia sẻ cùng
 nhau sắp xếp hình ảnh vào các ô 
phù hợp theo cách phân loại của nhóm.
Tên: con trâu.
Đặc điểm: có lớp lông mao màu đen xám, có sừng cong như cái lưỡi liềm. Con trâu thường giúp người nông dân cày cấy ruộng đất và trở thành bạn với người nông dân.





- HS đọc.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có).
..................................................................................................................................


                                ___________________________________
                                                          
.                                         GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TIẾT 38: BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐỊA HÌNH (Tiết 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng ngại vật trên địa hình. 
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân trường 
- Phương tiện: + Giáo viên: Tranh ảnh, còi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Nội dung
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp




- Khởi động: Xoay các khớp cổ  tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
- Trò chơi “Trời nắng trời mưa”

[image: ]

II. Phần cơ bản: 
1. Ôn bàì cũ
- Ôn BT phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật nhỏ, lớn trên địa hình
2. Học bài mới:
- Học BT phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng ngại vật trên địa hình

- Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng ngại vật trên địa hình
[image: ]

3. Luyện tập
Tập đồng loạt





Tập theo tổ nhóm

  



Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 
Thi đua giữa các tổ



· Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”.

[image: ]

- Bài tập PT thể lực:


4. Vận dụng


III. Kết thúc 
- Thả lỏng cơ toàn thân.
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
- Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	
- Nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.


- Hướng dẫn HS khởi động

- Hướng dẫn chơi








- Nêu nội dung ôn tập - yêu cầu HS ôn tập theo đội hình từng tổ
- Nhận xét

- Cho quan sát tranh



- Làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương






· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Quan sát, sửa sai cho HS.


· Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi
- GV sửa sai
- Tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
· Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?

- Hướng dẫn 
· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
Đội hình nhận lớp
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- khởi động theo GV.


- Chơi trò chơi.

         [image: ]    
  

- Ôn lại BT phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật nhỏ, lớn trên địa hình

· Đội hình HS quan sát tranh
[image: ]
- Quan sát GV làm mẫu


- Tiếp tục quan sát
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- Đội hình tập luyện đồng loạt.
- ĐH tập luyện theo tổ
[image: ]
- Vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai
- Từng tổ lên thi đua
trình diễn




- Chơi theo hướng dẫn 
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- Thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- trả lời


- Thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc
[image: ]


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        ___________________________________________________
                                                         
                                                         LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
TIẾT38: Viết đoạn văn về một buổi biểu diễn văn nghệ.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Củng cố lại cho hs viết đoạn văn về một buổi biểu diễn văn nghệ.
 - Góp phần phát triển năng lực: Tự học, ngôn ngữ, NL giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Yêu quý những người thân trong gia đình, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng người thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:  
-  Cho HS hát 
- GV dẫn vào bài mới.
2. Luyện tập, thực hành
 Bài 1.Điền tr hoặc ch vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài ca dao dưới đây.  Gọi 1 hs đọc y/c bài	
- Cho hs làm vở.

-  Chốt kết quả đúng.
Bài 2.Điền at hoặc ac để hoàn thành những câu ca dao dưới đây.
 - Cho hs thảo luận nhóm 
- Cho hs làm vở
- Gọi HS báo cáo kết quả
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

Bài 3. Viết đoạn văn(4-5) câu kể về buổi biểu diễn văn nghệ mà em được tham gia hoặc chứng kiến.
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho hs làm bài.
-Theo dõi, giúp đỡ.
-Gọi HS chia sẻ bài.
-Nhận xét,tuyên dương.
3. Vận dụng 
- GV nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn HS về nhà tiếp tục chỉnh sửa câu văn chưa hay để hoàn chỉnh bài..
	
- HS hát.
- Lắng nghe.


- 1 hs đọc y/c bài


- Hs làm bài.
+ Hs nhận xét




-Thực hiện yêu cầu.
-HS làm vào vở LTTV.
a.tát.
b.Bác,bạc.
c.Hạt



- 1 hs đọc y/c bài
- HS làm bài.
-Nối tiếp chia sẻ bài viết.
+ Hs nhận xét


-Nghe nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( Nếu có)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
___________________________________________________________________
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